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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nƣớc năm 2022 

 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận 

––––––––––––––––––––––– 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN 
 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính 

hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự 

toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ. 

(Số liệu theo Biểu số 05 đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh văn phòng Sở; Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực 

hiện Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:   
- Như điều 3; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- GĐ và các Phó GĐ; 

- Lưu: VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 

 
 



 Biểu số 5 

Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận   

Chƣơng: 417   

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2022 

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SKHCN ngày      /4/2023 

 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

      ĐVT: Đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

 Số liệu báo cáo 

quyết toán  

 Số liệu quyết 

toán đƣợc 

duyệt  

 

Chênh  

lệch  

Số quyết toán đƣợc duyệt 

chi tiết 

Văn phòng sở Chi cục 

A 
Quyết toán thu, chi nộp 

ngân sách phí, lệ phí 
      

    

I Số thu phí, lệ phí 60.250.000 60.250.000  59.650.000 600.000 

1 Lệ phí 600.000 600.000  - 600.000 

- 

Lệ phí cấp giấy thông báo 

tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

chuẩn 

600.000 600.000  - 600.000 

2 Phí 59.650.000 59.650.000  59.650.000 - 

- 

Phí thẩm định an toàn 

phóng xạ, bức xạ, an ninh 

hạt nhân 

59.650.000 59.650.000  59.650.000  

II 
Chi từ nguồn thu đƣợc 

khấu trừ hoặc để lại 
 -    

III Số phí, lệ phí nộp NSNN 60.250.000 60.250.000  59.650.000 600.000 

1 Lệ phí 600.000 600.000  - 600.000 

1.1 

Lệ phí cấp giấy thông báo 

tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

chuẩn 

600.000 600.000  - 600.000 

2 Phí 59.650.000 59.650.000  59.650.000  

2.1 

Phí thẩm định an toàn 

phóng xạ, bức xạ, an ninh 

hạt nhân 

59.650.000 59.650.000  59.650.000  

B 
Quyết toán chi ngân sách 

nhà nƣớc 
22.979.581.516 22.979.581.516  20.363.649.741 2.615.931.775 

I 
Nguồn ngân sách trong 

nƣớc 
22.979.581.516 22.979.581.516  20.363.649.741 2.615.931.775 

1 Chi quản lý hành chính 5.210.811.160 5.210.811.160  3.456.507.020 1.754.304.140 

1.1 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 
4.094.889.618 4.094.889.618  2.742.449.838 1.352.439.780 

1.1.1 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ (Nguồn 341-13) 
4.094.889.618 4.094.889.618  2.742.449.838 1.352.439.780 

1.1.2 
Kinh phí thực hiện cải cách 

tiền lương (Nguồn 341-14) 
- -  - 0 



 

 

2 

 

1.2 
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ 
1.115.921.542 1.115.921.542  714.057.182 401.864.360 

1.2.1 
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ (341- 12)  
1.115.921.542 1.115.921.542  714.057.182 401.864.360 

1.2.2 
Kinh phí thực hiện cải cách 

tiền lương (341-14) 
- -  - - 

2 
Chi sự nghiệp khoa học và 

công nghệ 
17.710.970.356 17.710.970.356  16.850.282.721 860.687.635 

2.1 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

khoa học công nghệ (Nguồn 

103-16) 

14.715.252.564 14.715.252.564  14.715.252.564 - 

2.1.1 
Nhiệm vụ khoa học công 

nghệ cấp quốc gia 
- -    

2.1.2 
Nhiệm vụ khoa học công 

nghệ cấp Bộ 
- -    

2.1.3 
 Nhiệm vụ khoa học công 

nghệ cấp cơ sở 
14.715.252.564 14.715.252.564  14.715.252.564  

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên theo chức năng 
- -    

2.3 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
2.995.717.792 2.995.717.792  2.135.030.157 860.687.635 

2.3.1  - Kinh phí 103-12 2.995.717.792 2.995.717.792  2.135.030.157 860.687.635 

2.3.2  - Kinh phí 103-14 - -   - 

2.4 
Kinh phí đầu tư xây dựng cơ 

bản (103-42) 
- -    

3 Chi đào tạo (085-12) 57.800.000 57.800.000  56.860.000 940.000 

II Nguồn vốn viện trợ      

III Nguồn vay nợ nƣớc ngoài         
  

       

       Ninh Thuận, ngày      tháng  4 năm 2023 

    THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

       

       

       

    Lê Tiến Dũng 
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